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No.

 Tên sản phẩm 
 Chiều 

cao (H) 

 Chiều 

rộng 

(W) 

 Chiều 

sâu 

(D) 

Đvt

1.0 1.2 1.5 2.0

210 160 100 cái         287,000       325,000 

270 190 100 cái         363,000       416,000 

300 200 150 cái         453,000       524,000 

350 250 100 cái         509,000       591,000 

350 250 150 cái         574,000       668,000 

400 300 150 cái         710,000       832,000 

450 350 180 cái         914,000    1,077,000 

500 400 180 cái      1,089,000    1,287,000   1,474,000      1,785,000 

600 400 180 cái      1,256,000    1,487,000   1,706,000      2,070,000 

600 400 200 cái      1,299,000    1,539,000   1,765,000      2,143,000 

700 500 200 cái      1,738,000    2,066,000   2,375,000      2,891,000 

700 500 250 cái      1,866,000    2,220,000   2,553,000      3,109,000 

800 600 200 cái      2,241,000    2,669,000   3,074,000      3,748,000 

800 600 250 cái      2,391,000    2,849,000   3,282,000      4,003,000 

800 600 300 cái      2,541,000    3,029,000   3,490,000      4,258,000 

800 600 300 cái      2,541,000    3,029,000   3,490,000      4,258,000 

800 600 350 cái      2,691,000    3,209,000   3,698,000      4,514,000 

1000 600 300 cái      3,055,000    3,646,000   4,204,000      5,134,000 

1000 700 300 cái      3,440,000    4,108,000   4,739,000      5,791,000 

1000 800 300 cái      3,826,000    4,571,000   5,274,000      6,447,000 

1100 700 300 cái      3,729,000    4,455,000   5,141,000      6,283,000 

1100 800 300 cái      4,147,000    4,956,000   5,720,000      6,994,000 

1200 800 300 cái      4,468,000    5,341,000   6,166,000      7,542,000 

1200 800 400 cái      4,896,000    5,855,000   6,761,000      8,271,000 

1500 800 400 cái      5,924,000    7,089,000   8,189,000    10,022,000 

1600 800 400 cái      6,266,000    7,500,000   8,664,000    10,606,000 

1800 800 450 cái      7,230,000    8,656,000  10,003,000    12,247,000 

2200 800 650 cái      9,928,000   11,893,000  13,750,000    16,843,000 

2200 900 650 cái    10,773,000   12,908,000  14,924,000    18,284,000 

 Đơn giá

(theo độ dày vật liệu) 

INOX 304

      BẢNG BÁO GIÁ VỎ TỦ ĐIỆN INOX 304

 VỎ TỦ ĐIỆN TRONG NHÀ 

1 H210 x W160 x D100

2 H270 x W190 x D100

3 H300 x W200 x D150

4 H350 x W250 x D100

5 H350 x W250 x D150

6 H400 x W300 x D150

7 H450 x W350 x D180

8 H500 x W400 x D180

9 H600 x W400 x D180

10 H600 x W400 x D200

11 H700 x W500 x D200

12 H700 x W500 x D250

13 H800 x W600 x D200

14 H800 x W600 x D250

15 H800 x W600 x D300

16 H900 x W600 x D300

17 H900 x W600 x D350

18 H1000 x W600 x D300

19 H1000 x W700 x D300

20 H1000 x W800 x D300

21 H1100 x W700 x D300

22 H1100 x W800 x D300

23 H1200 x W800 x D300

24 H1200 x W800 x D400

25 H1500 x W800 x D400

26 H1600 x W800 x D400

27 H1700 x W800 x D400 1700 800 400 cái      6,609,000    7,911,000   9,140,000    11,189,000 

28 H1800 x W800 x D450

29 H2200 x W800 x D650

30 H2200 x W900 x D650



1.0 1.2 1.5 2.0

210 160 100 cái         294,000       333,000 

270 190 100 cái         373,000       428,000 

300 200 150 cái         466,000       540,000 

350 250 100 cái         525,000       610,000 

350 250 150 cái         591,000       690,000 

400 300 150 cái         733,000       859,000 

450 350 180 cái         944,000    1,113,000 

500 400 180 cái      1,126,000    1,331,000   1,529,000      1,859,000 

600 400 180 cái      1,299,000    1,539,000   1,770,000      2,155,000 

600 400 250 cái      1,454,000    1,725,000   1,987,000      2,422,000 

700 500 200 cái      1,799,000    2,138,000   2,466,000      3,012,000 

700 500 250 cái      1,932,000    2,298,000   2,651,000      3,240,000 

800 600 200 cái      2,320,000    2,764,000   3,193,000      3,906,000 

800 600 250 cái      2,476,000    2,951,000   3,409,000      4,173,000 

800 600 300 cái      2,631,000    3,138,000   3,626,000      4,439,000 

800 600 300 cái      2,631,000    3,138,000   3,626,000      4,439,000 

800 600 350 cái      2,787,000    3,324,000   3,842,000      4,706,000 

1000 600 300 cái      3,164,000    3,777,000   4,368,000      5,353,000 

1000 700 300 cái      3,564,000    4,257,000   4,925,000      6,038,000 

1000 800 300 cái      3,963,000    4,736,000   5,481,000      6,723,000 

1100 700 300 cái      3,864,000    4,616,000   5,342,000      6,552,000 

1100 800 300 cái      4,297,000    5,136,000   5,945,000      7,294,000 

1200 800 300 cái      4,630,000    5,536,000   6,409,000      7,865,000 

1200 800 400 cái      5,074,000    6,068,000   7,028,000      8,626,000 

1500 800 400 cái      6,139,000    7,347,000   8,512,000    10,453,000 

1600 800 400 cái      6,495,000    7,774,000   9,007,000    11,062,000 

1700 800 400 cái      6,850,000    8,200,000   9,502,000    11,671,000 

1800 800 450 cái      7,494,000    8,973,000  10,399,000    12,775,000 

2200 800 650 cái    10,292,000   12,330,000  14,295,000    17,571,000 

2200 900 650 cái    11,169,000   13,382,000  15,517,000    19,075,000 

 VỎ TỦ ĐIỆN NGOÀI TRỜI 

               Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết!

1 H210 x W160 x D100

2 H270 x W190 x D100

3 H300 x W200 x D150

4 H350 x W250 x D100

5 H350 x W250 x D150

6 H400 x W300 x D150

7 H450 x W350 x D180

8 H500 x W400 x D180

9 H600 x W400 x D180

10 H600 x W400 x D200

11 H700 x W500 x D200

12 H700 x W500 x D250

13 H800 x W600 x D200

14 H800 x W600 x D250

15 H800 x W600 x D300

16 H900 x W600 x D300

17 H900 x W600 x D350

18 H1000 x W600 x D300

19 H1000 x W700 x D300

20 H1000 x W800 x D300

21 H1100 x W700 x D300

22 H1100 x W800 x D300

23 H1200 x W800 x D300

24 H1200 x W800 x D400

25 H1500 x W800 x D400

26 H1600 x W800 x D400

27 H1700 x W800 x D400

28 H1800 x W800 x D450

29 H2200 x W800 x D650

30 H2200 x W900 x D650

2. Điều khoản thương mại:

2,1 Thời gian giao hàng:  10  ngày kể từ ngày nhận được xác nhận đặt hàng và tạm ứng

2,2 Điều khoản giao hàng:  Giao hàng tại kho bên bán (Cự Khối, Long Biên, Hà Nội).

2,3 Điều khoản thanh toán:  Đặt hàng 50%, 50% còn lại thanh toán trước khi nhận hàng.

2,4 Hiệu lực báo giá:  30 ngày kể từ ngày báo giá

2,5 Bảo hành:  12 tháng kể từ ngày giao hàng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

2,6 Chứng từ kèm theo:  Bản vẽ hoàn công, phiếu xuất xưởng kiêm bảo hành, CO và CQ (bản sao công ty)

INOX 304


